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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
ỔN ĐỊNH VÀ TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN (Stability and optimization of electrical power systems)
Mã số học phần: 7090133
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 



Lý thuyết: 45 tiết; 

Bài tập: 0 tiết; 
Thực hành: 0 tiết; 
        Thực tập: 0 ; 


Đồ án: 0; 

Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phạm Trung Sơn
0901-05
2. TS. Ngô Thanh Tuấn
0901-09

2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Không

3.2. Môn học học trước: 7090123; 7090129; 7090102.
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức

4.1.1. Các khái niệm, định nghĩa, tiêu chuẩn cơ bản về ổn định hệ thống điện.

4.1.2. Nắm được kiến thức cơ bản về tính ổn định tĩnh và ổn định động của hệ thống điện.

4.1.3. Nắm được kiến thức về các giải pháp nâng cao tính ổn định hệ thống điện. 
4.1.4. Nắm bắt được các kiến thức về tối ưu hệ thống điện
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng phân tích, xử lý các quá trình quá độ xảy ra trong hệ thống điện.
4.2.2. Kỹ năng tư duy logic về các quá trình quá độ xảy ra trong hệ thống điện.
5. Kỹ năng tối ưu hệ thống điện
6. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản về tính ổn định và tối ưu hóa hệ thống điện, như: khái niệm và các định nghĩa về ổn định hệ thống điện; ổn định tĩnh hệ thống điện; ổn định động hệ thống điện; các biện pháp nâng cao tính ổn định hệ thống điện cũng như phương pháp điều khiển tối ưu quá trình quá độ để đảm bảo ổn định; các giải pháp tối ưu hóa hệ thống điện.
7. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN
	5
	

	1.1
	Khái niệm chung về ổn định hệ thống điện
	
	4.1.1

	1.2
	Hệ đơn vị tương đối và phương trình chuyển động tương đối của máy phát
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.3
	Quan hệ giữa điện áp, dòng điện, công suất trong lưới điện ba pha đối xứng
	
	4.1.1, 4.1.2

	1.4
	Tiêu chuẩn tính ổn định hệ thống điện
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 2
	ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN
	10
	

	2.1
	Đặc tính công suất
	
	4.1.2

	2.2
	Đặc tính tĩnh của phụ tải
	
	4.1.2

	2.3
	Ổn định tĩnh của hệ thống điện đơn giản
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	2.4
	Ổn định tĩnh của hệ thống điện gồm hai nhà máy điện làm việc song song
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	2.5
	Ổn định tĩnh cuả nhà máy điện phức tạp và hệ thống điện có điều chỉnh
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	2.6
	Ổn định tĩnh của phụ tải
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 3
	ỔN ĐỊNH ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN
	10
	

	3.1
	Các giả thiết cơ bản
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	Ổn định động của hệ thống điện đơn giản
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	3.3
	Ổn định động của hệ thống điện gồm hai nhà máy điện làm việc song song
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.4
	Khái niệm về ổn định động của hệ thống điện phức tạp
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.5
	Các quá trình ở nút phụ tải khi xảy ra các kích động lớn
	
	4.1.2,  4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 4
	CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN
	5
	

	4.1
	Cải thiện các đặc tính của các phần tử chính trong hệ thống điện
	
	 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.2
	Các biện pháp phụ
	
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2.

	Chương 5
	TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG ĐIỆN
	15
	

	5.1
	Tối ưu hóa trào lưu công suất
	
	4.1.4, 4.2.3

	5.2
	Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện
	
	4.1.4, 4.2.3

	5.3
	Tối ưu hóa cấu hình hệ thống điện 
	
	4.1.4, 4.2.3


8. Phương pháp giảng dạy 
-  Giảng dạy lý thuyết.
-  Giảng viên thông báo cho lớp bài giảng sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
- Chữa bài tập trên lớp và giao bài tập về nhà.
9. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
10.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%
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 tiết trên lớp
	60%


10.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
11. Tài liệu học tập
[1]. Trần Bách. Ổn định hệ thống điện. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 2006. 
[2] Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình. Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2003.
[3] Lã Văn Út. Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001.
    [4] PGS. TS. Lã Văn Út. Ngắn mạch trong hệ thống điện. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2000
    [5]. Optimization and Modelling in energy system, Panos M,Pardalos, Department of Industrial & Systems Engineering, University of Florida, USA, Digital lecture notes, 2013
12. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái niệm về ổn định hệ thống điện
	10
	0
	0
	Tài liệu [2, 4]: Ôn tập lại nội dung chương 1.
Tham khảo nội dung Tài liệu [1,2, 3].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	2,3
	Chương 2: Ổn định tĩnh hệ thống điện
	14
	6
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1, 2,3].
Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	3,4
	Chương 3: Ổn định động hệ thống điện

	14
	6
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1,2,3].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	5
	Chương 4: Các biện pháp nâng cao tính ổn định hệ thống điện
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1,2,3].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6,7,8
	Chương 5. Tối ưu hóa hệ thống điện
	30
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [5].

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA
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